
Thứ Tiết 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6

1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

2
Văn 

 Thùy Linh

GDCD 

 Vũ Anh

Tin 

 Lưu Hùng

Toán 

 Thúy Diệu

Toán 

 Mai

Mỹ thuật 

 T.Sơn

3
Văn 

 Thùy Linh
Anh NN

Mỹ thuật 

 Kiều Thu

Toán 

 Thúy Diệu

Toán 

 Mai

Âm nhạc 

 Thanh Tú

4 Anh NN
Toán 

 Nguyễn Yến

Văn 

 Nguyễn Tú

Anh 

 Trang

Văn 

 T.Nhàn

Toán 

 Mai

5
Sử - Địa 

 Quang

Toán 

 Nguyễn Yến

Văn 

 Nguyễn Tú

Anh 

 Trang

Văn 

 T.Nhàn

Toán 

 Mai

1
KHTN 

 Thúy Hà

Âm nhạc 

 Quí

Toán 

 Lan Phương

Văn 

 Thu Thủy
Anh NN

Sử - Địa 

 Đào Hiền

2
Sử - Địa 

 Đào Hiền

Công nghệ 

 Hiền

Toán 

 Lan Phương

Văn 

 Thu Thủy
Anh NN

GDCD 

 Ngô Cúc

3
GDCD 

 Vũ Anh

Văn 

 Mai Thanh

KHTN 

 Hiền

Thể dục 

 Hiếu

KHTN 

 Thúy Hà

Văn 

 Thu Thủy

4
Anh 

 Thành

Văn 

 Mai Thanh

Sử - Địa 

 Quang

Toán 

 Thúy Diệu

Toán 

 Mai

Văn 

 Thu Thủy

5
Âm nhạc 

 Quí

Sử - Địa 

 Quang

Tự học 

 Châu Vân

Toán 

 Thúy Diệu

Toán 

 Mai

KHTN 

 Hiền

1
Toán 

 Lan Phương

KHTN 

 Hiền

Sử - Địa 

 Đào Hiền

Mỹ thuật 

 T.Sơn

Tin 

 Lưu Hùng

Sử - Địa 

 Lê Thu

2
Toán 

 Lan Phương

Sử - Địa 

 Đào Hiền

Anh 

 Ng.Tâm

Tin 

 Lưu Hùng

KHTN 

 Thúy Hà
Anh NN

3
Văn 

 Thùy Linh

Toán 

 Nguyễn Yến

Văn 

 Nguyễn Tú

KHTN 

 Hiền

Công nghệ 

 Thúy Hà
Anh NN

4
Công nghệ 

 Thúy Hà

Toán 

 Nguyễn Yến

Văn 

 Nguyễn Tú

KHTN 

 Hiền
Anh NN

Toán 

 Mai

5
KHTN 

 Thúy Hà

Tự học 

 Vũ Anh

Âm nhạc 

 Quí

Âm nhạc 

 Thanh Tú
Anh NN

Toán 

 Mai

1
Anh 

 Thành

Anh 

 Ngọc Minh

Toán 

 Lan Phương

Sử - Địa 

 Hồng Thúy

Mỹ thuật 

 T.Sơn

Công nghệ 

 Hiền

2
Anh 

 Thành

Anh 

 Ngọc Minh

Toán 

 Lan Phương

Sử - Địa 

 Lê Thu

GDCD 

 Ngô Cúc

KHTN 

 Hiền

3
Văn 

 Thùy Linh

Văn 

 Mai Thanh
Anh NN

Công nghệ 

 Hiền

Sử - Địa 

 Hồng Thúy

Thể dục 

 Hiếu

4
Tin 

 Ngọc Tuyến

Văn 

 Mai Thanh

Thể dục 

 Hiếu

GDCD 

 Vũ Anh

Sử - Địa 

 Lê Thu

Anh 

 Thúy Loan

5
Tự học 

 Thùy Linh

Tin 

 Ngọc Tuyến

KHTN 

 Hiền

Anh 

 Trang

Âm nhạc 

 Thanh Tú

Anh 

 Thúy Loan

1
Mỹ thuật 

 Kiều Thu

Anh 

 Ngọc Minh

Công nghệ 

 Hiền
Anh NN

Thể dục 

 Hiếu

Văn 

 Thu Thủy

2
Thể dục 

 Hiếu

KHTN 

 Hiền

GDCD 

 Thu Hà
Anh NN

Văn 

 T.Nhàn

Văn 

 Thu Thủy

3
Toán 

 Lan Phương

Thể dục 

 Hiếu

Anh 

 Ng.Tâm

Văn 

 Thu Thủy

Văn 

 T.Nhàn

Anh 

 Thúy Loan

4
Toán 

 Lan Phương

Mỹ thuật

Kiều Thu

Anh 

 Ng.Tâm

Văn 

 Thu Thủy

Sinh hoạt

 T.Nhàn

Tin 

 Lưu Hùng

5
Sinh hoạt

 Thùy Linh

Sinh hoạt

 Vũ Anh

Sinh hoạt

 Châu Vân

Sinh hoạt

 Trang

Anh 

 Thúy Loan

Sinh hoạt

 Mai
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Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4



Thứ Tiết 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6

1

2
Tự học 

 Thùy Linh

Tự học 

 Vũ Anh

Anh 

 Ng.Tâm
CLB CLB CLB

3
KHTN 

 Thúy Hà

Văn 

 Mai Thanh

Toán 

 Lan Phương
CLB CLB CLB

4
KHTN 

 Thúy Hà

Văn 

 Mai Thanh

Văn 

 Nguyễn Tú
CLB CLB CLB

5 CLB CLB CLB

1

2
Văn 

 Thùy Linh

Anh 

 Ngọc Minh

Tự học 

 Châu Vân

KHTN 

 Hiền

KHTN 

 Thúy Hà

Anh 

 Thúy Loan

3
Toán 

 Lan Phương

Toán 

 Nguyễn Yến

Văn 

 Nguyễn Tú

KHTN 

 Hiền

KHTN 

 Thúy Hà

Anh 

 Thúy Loan

4
Toán 

 Lan Phương

Toán 

 Nguyễn Yến

Văn 

 Nguyễn Tú

Anh 

 Trang

Anh 

 Thúy Loan

KHTN 

 Hiền

5

1

2 CLB CLB CLB
Toán 

 Thúy Diệu

Văn 

 T.Nhàn

Toán 

 Mai

3 CLB CLB CLB
Văn 

 Thu Thủy

Anh 

 Thúy Loan

Toán 

 Mai

4 CLB CLB CLB
Văn 

 Thu Thủy

Anh 

 Thúy Loan

HĐTN 

 Mai

5 CLB CLB CLB

1

2
Văn 

 Thùy Linh

HĐTN 

 Vũ Anh

Anh 

 Ng.Tâm
Anh NN

Toán 

 Mai

KHTN 

 Hiền

3
Văn 

 Thùy Linh

Toán 

 Nguyễn Yến

KHTN 

 Hiền
Anh NN

Toán 

 Mai

Văn 

 Thu Thủy

4
Toán 

 Lan Phương

Anh 

 Ngọc Minh

KHTN 

 Hiền

HĐTN 

 Trang

Văn 

 T.Nhàn

Văn 

 Thu Thủy

5

1

2
HĐTN 

 Thùy Linh

KHTN 

 Hiền

Toán 

 Lan Phương

Anh 

 Trang

HĐTN 

 T.Nhàn

Toán 

 Mai

3
Anh 

 Thành

KHTN 

 Hiền

Toán 

 Lan Phương

Toán 

 Thúy Diệu

Anh 

 Thúy Loan
Anh NN

4
Anh 

 Thành

Văn 

 Mai Thanh

HĐTN 

 Châu Vân

Toán 

 Thúy Diệu

Toán 

 Mai
Anh NN

5
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